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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

Tình huống 1 - 1   

Các báo cáo tài chính của công ty Cohorn được cho dưới đây: 

Báo cáo Kết quả kinh doanh của công ty Cohorn ($000) 
Đến ngày 31/12, 2000 – 2006 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Doanh thu ($) 1594 1396 1270 1164 1086 1010 828 

Giá vốn hàng bán 1146 932 802 702 652 610 486 

Lãi gộp 448 464 468 462 434 400 342 

Chi phí hoạt động 340 266 244 180 156 154 128 

Thu nhập ròng ($) 108 198 224 282 278 246 214 

Bảng cân đối kế toán công ty Cohorn ($000) 

Ngày 31/12/2000 – 2006 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Tài sản 

Tiền 68 88 92 94 98 96 99 

Khoản phải thu 480 504 456 350 308 292 206 

Hàng tồn kho 1738 1264 1104 932 836 710 515 

Tài sản ngắn hạn khác 46 42 24 44 38 38 19 

Đầu tư dài hạn 0 0 0 136 136 136 136 

Nhà xưởng, thiết bị 2120 2114 1852 1044 1078 960 825 

Tổng tài sản 4452 4012 3528 2600 2494 2232 1800 

Nợ và vốn chủ sở hữu 

Nợ ngắn hạn 1120 942 618 514 446 422 272 

Nợ dài hạn 1194 1040 1012 470 480 520 390 

Cổ phiếu thường 1000 1000 1000 840 840 640 640 

Vốn góp khác 250 250 250 180 180 160 160 

Lợi nhuận giữ lại 888 780 648 596 548 490 338 

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 4452 4012 3528 2600 2494 2232 1800 

 

Yêu cầu: 

a. Tính toán % thay đổi cho từng chỉ tiêu của cả hai báo cáo, sử dụng năm 

2000 làm năm cơ sở. 

b. Phân tích, bình luận về các bảo cáo tài chính và theo tính toán ở phần a. 
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Tình huống 1 – 2 

Thực hiện phân tích tĩnh so sánh Eastman Corporation bằng việc hoàn thiện 

những phân tích dưới đây. Nhận xét, bình luận về những vấn đề quan trọng 

rút ra từ phân tích so sánh của bạn. 

Eastman Company Corporation 

Báo cáo thu nhập ($000) 

Đến ngày 31/12 năm 4,5,6 

 Năm 6 Năm 5 Năm 4 Số tích luỹ Trung bình mỗi năm 

Doanh thu thuần  3490 2860   

Giá vốn hàng bán 3210    2610 

Lãi gộp 3670 680 1050  1800 

Chi phí hoạt động      

Thu nhập trước thuế 2740 215 105   

Thu nhập ròng 1485 145 58   

 

Tình huống 1 – 3 
Tính toán sự tăng (giảm) % cho cả hai năm 6 và năm 7 bằng cách điền thêm các dữ liệu 

còn thiếu vào bảng dưới đây. Phân tích và giải thích những kết quả tính được: 

Chỉ tiêu 
Năm 7 Năm 6 Năm 5 

Chỉ số % Thay đổi Chỉ số % Thay đổi Chỉ số 

Doanh thu thuần  29% 100 % 90 

Giá vốn hàng bán 139  100  85 

Lãi gộp 126  100  80 

Chi phí hoạt động  20 100  65 

Thu nhập trước thuế  14 100  70 

Thu nhập ròng 129  100  75 
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